
STT

Số định danh 

cá nhân (do 

Công An 

phường/xã cấp)

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp Dân tộc
DT trên 

giấy KS
Tôn giáo

Số điện 

thoại
Email

Tỉnh/ 

Thành phố

Quận/ 

Huyện

Phường/ 

Xã
Khu phố Tổ Đường Số nhà

Về 

trường 

mầm non

1 079223001516 TĂNG MINH KHÔI 05/01/2023 Nam
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh 0785799408

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 2 Tổ 39

Điện 

Biên Phủ 
236/1/25 MN17

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Kiên Trinh

UBND   QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 17 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH TRẺ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP ĐỢT 1 

NĂM HỌC: 2024-2025

NĂM SINH: 2023

Bình Thạnh, ngày 17 tháng 6 năm 2024



STT

Số định danh 

cá nhân (do 

Công An 

phường/xã cấp)

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp Dân tộc
DT trên 

giấy KS
Tôn giáo

Số điện 

thoại
Email

Tỉnh/ 

Thành phố

Quận/ 

Huyện

Phường/ 

Xã
Khu phố Tổ Đường Số nhà

Về 

trường 

mầm non

1 079322013178 NGUYỄN THIÊN KIM 03/08/2022 Nữ
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh

Công 

giáo
0906333692

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 2 Tổ 26

Xô Viết 

Nghệ 

Tĩnh

195/81 MN17

2 072322004100 BÙI NHÃ UYÊN 05/10/2022 Nữ
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh Không 0906127205

hoaithuongtdn@

gmail.com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 4 Tổ 75

Trường 

Sa
30/42A MN17

3 079322022707 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 14/11/2022 Nữ
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh Không 0978157420

tophuongha420

@gmail.com.vn

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 4 Tổ 75

Trường 

Sa
30/33 MN17

4 079222023863 NGUYỄN TRÍ NHÂN 05/12/2022 Nam
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh Không 0327815911

nhuphuongkt12

@gmail.com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 3 Tổ 51 81/92c

Nguyễn 

Cửu Vân
MN17

Bình Thạnh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Kiên Trinh

UBND   QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 17 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH TRẺ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP ĐỢT 1 



STT

Số định danh 

cá nhân (do 

Công An 

phường/xã cấp)

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp Dân tộc
DT trên 

giấy KS
Tôn giáo

Số điện 

thoại
Email

Tỉnh/ 

Thành phố

Quận/ 

Huyện

Phường/ 

Xã
Khu phố Tổ Đường Số nhà

Về 

trường 

mầm non

1 079221001152 VƯƠNG NGUYÊN BẢO 11/01/2021 Nữ
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh

Công 

giáo
0833033107

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 1 MN17

2 079221100376 TRẦN ANH KIỆT 21/01/2021 Nam
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh Phật giáo 0783273273

nha.ct2412@gma

il.com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 1

Phan Văn 

Hân
117/2 MN17

3 083221000616 NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN 03/02/2021 Nam
Tỉnh Bến 

Tre
Kinh Kinh 0979697039

nguyenbinhminh

29@outlook.com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 2 MN17

4 079321032138 ĐỖ THIÊN NGÂN 17/12/2021 Nữ
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh 0902933619

Navytrg19@gma

il.com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 2

Điện biên 

phủ
236/1/23 MN17

Phạm Kiên Trinh

TRƯỜNG MẦM NON 17 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH TRẺ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP ĐỢT 1 

Bình Thạnh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

UBND   QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



STT

Số định danh 

cá nhân (do 

Công An 

phường/xã cấp)

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp Dân tộc
DT trên 

giấy KS
Tôn giáo

Số điện 

thoại
Email

Tỉnh/ 

Thành phố

Quận/ 

Huyện

Phường/ 

Xã
Khu phố Tổ Đường Số nhà

Về 

trường 

mầm non

1 079220027155 NGUYỄN MINH KHÔI 06/09/2020 Nam
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh Phật giáo 0908684438

hqk5091@gmail.

com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 1

Phan Văn 

Hân 
144/15b MN17

2 079220037806 NGUYỄN QUANG MINH 20/10/2020 Nam
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh Không 0987342141

trtrang61@gmail

.com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 4

Phan Văn 

Hân 
86D/3 MN17

DANH SÁCH TRẺ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP ĐỢT 1 

Bình Thạnh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Kiên Trinh

UBND   QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON 17 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



STT

Số định danh 

cá nhân (do 

Công An 

phường/xã cấp)

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Lớp Dân tộc
DT trên 

giấy KS
Tôn giáo

Số điện 

thoại
Email

Tỉnh/ 

Thành phố

Quận/ 

Huyện

Phường/ 

Xã
Khu phố Tổ Đường Số nhà

Về 

trường 

mầm non

1 079219035519 NGUYỄN PHÚC LÂM 24/10/2019 Nam
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Kinh Kinh Không 0398416405

phmaikhanh1510

@gmail.com

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh
Phường 17 Khu phố 4 Tổ 68

Điện 

Biên Phủ
66/11 MN17

Phạm Kiên Trinh

TRƯỜNG MẦM NON 17 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH TRẺ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP ĐỢT 1 

Bình Thạnh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

UBND   QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


